
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 214027 Diệp Kiều Anh 13/12/2003 Sóc Trăng DH21DUO02

2 219708 Lê Quốc Anh 01/12/2003 Cần Thơ DH21KTO03

3 223792 Nguyễn Ngọc Gia Hân 29/08/2004 Kiên Giang DH22KQT02

4 222943 Nguyễn Thị Diễm Hân 04/01/2004 Kiên Giang DH22KQT02

5 225019 Nguyễn Thiện Hưng 06/07/2004 Cần Thơ DH22DUO02

6 211946 Ngô Tuấn Kiệt 02/03/2003 Đồng Tháp DH21OTO05

7 2110697 Huỳnh Trần Đại Lâm 01/10/2003 Cần Thơ DH21KTO03

8 226126 Danh Thị Hoàng Kim Lành 30/08/2004 Kiên Giang DH22LUA01

9 220701 Trần Gia Lập 28/04/2004 Hậu Giang DH22DUO02

10 225926 Trần Thị Thanh Loan 29/08/2004 Đồng Tháp DH22TDT01

11 214005 Nguyễn Võ Như Mai 11/11/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

12 224457 Trần Thị Ngọc Mai 10/08/2003 Đồng Tháp DH22KQT02

13 213455 Phan Ngọc Mi 29/11/2003 Sóc Trăng DH21DUO02

14 226083 Trần Thị Diễm My 15/06/2004 Hậu Giang DH22LUA01

15 227035 Lý Kim Ngân 09/11/2004 Bạc Liêu DH22TDT01

16 219621 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/11/2003 Đồng Tháp DH21KTO03

17 225675 Trần Thị Ngọc 24/06/2004 Hậu Giang DH22LUA01

18 219796 Trương Thanh Nhã 01/01/2002 Cà Mau DH21DUO02

19 2110276 Đỗ Thị Yến Nhi 27/11/2003 Cà Mau DH21KTO03

20 219557 Lê Thị Phượng Nhi 18/02/2003 Sóc Trăng DH21KTO03

21 219772 Đặng Quỳnh Như 19/02/2003 Cần Thơ DH21DUO02

22 2110598 Nguyễn Yến Như 08/06/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

23 220402 Nguyễn Hà Phương 05/09/2004 Cà Mau DH22DUO02
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24 221514 Bùi Cao Quí 28/12/2004 Vĩnh Long DH22KQT02

25 221091 Lê Thị Quyên 20/02/2004 An Giang DH22QHC01

26 224652 Lê Thị Mỹ Quyên 09/11/2004 Hậu Giang DH22KQT02

27 219821 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 19/02/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

28 225696 Huỳnh Thanh Thắng 11/06/2003 Đồng Tháp DH22DUO02

29 219817 Trần Tuấn Thành 12/08/2003 Bạc Liêu DH21DUO02

30 221554 Lê Thị Anh Thư 13/12/2004 Hậu Giang DH22KQT02

31 220524 Lưu Nguyễn Cẩm Thương 28/12/2004 Hậu Giang DH22DUO02

32 224161 Phan Thị Mỹ Tiên 10/01/2003 Sóc Trăng DH22KQT02

33 221830 Dư Thị Huyền Trân 26/09/2004 Sóc Trăng DH22DUO02

34 226349 Nguyễn Trần Khánh Trang 31/01/2004 Kiên Giang DH22TDT01

35 225413 PhạM Thanh Trúc 19/09/2004 Cần Thơ DH22KQT02

36 219833 Phan Thanh Trúc 23/11/2003 An Giang DH21DUO02

37 213214 Danh Thị Cẩm Tú 01/10/2003 Kiên Giang DH21DUO02

38 222066 Đỗ Lê Cát Tường 01/11/2004 Vĩnh Long DH22LUA01

39 224183 Bùi Thị Tường Vi 25/06/2004 An Giang DH22DUO02

40 213727 Nguyễn Thị Như Ý 26/10/2003 Kiên Giang DH21DUO02

41 221121 Nguyễn Thị Hồng Yến 14/08/2004 An Giang DH22QHC01
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